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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: AN NINH AN TOÀN TRONG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
	Lớp:  21C1 –QKS1  Ngày thi:  ____ / ____ / 202	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1



Câu 1: (2.5 điểm) 
Khu vực nhà hàng, nhà bếp tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ nào?

Câu 2: (2 điểm) 
Trình bày các biện pháp sơ tán trong đám cháy đối phó với hỏa hoạn xảy ra trong nhà hàng, khách sạn?

Câu 3: (2.5 điểm) 
Trình bày trách nhiệm của nhân viên khách sạn trong đảm bảo an ninh an toàn trong  khách sạn?

Câu 4: (3 điểm) 
Trình bày các tai nạn thường gặp khi làm việc tại khu vực lễ tân và khu vực văn phòng?


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: AN NINH AN TOÀN TRONG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
	Lớp:  21C1 –QKS1  Ngày thi:  ____ / ____ / 202		
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2




Câu 1: (1.5 điểm) 
         Nêu tầm quan trọng của phòng cháy chữa cháy kịp thời?

Câu 2: (2 điểm) 
Trình bày mối nguy đến từ người lao động gây ảnh hưởng đến an ninh an toàn trong nhà hàng, khách sạn? 

Câu 3: (3 điểm) 
Trình bày các dạng tội phạm thường gặp trong khách sạn và phương pháp xử lý (nêu chi tiết 2 dạng tội phạm)?

Câu 4: (3.5 điểm) 
Các tai nạn thường gặp xảy ra với khách trong khách sạn? Ngăn ngừa các tai nạn xảy ra với khách trong khách sạn?

_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

	
	Khu vực nhà hàng, nhà bếp tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ nào?
	2.5 điểm

	
	
	· Nhà hàng có các loại nguyên liệu cháy như: giấy, khăn trải bàn, bàn ghế gỗ, và chất thải nhựa thuộc nguyên liệu đám cháy loại A
· Khu vực nhà hàng, bếp thường xuyên sử dụng các loại chất đốt như cồn khô, cồn nước, các loại rượu mạnh đây là các loại nguyên liệu cháy thuộc đám cháy loại B
· Khí gas dùng làm nhiên liệu nấu nướng là nguyên liệu đám cháy loại C
· Các loại dầu mỡ dùng trong chế biến thực phẩm có thể gây cháy thuộc nguyên liệu cháy thuộc đám cháy loại K
Nguồn nhiệt, nguyên nhân: 
· Ngọn lửa trần sử dụng nấu nướng phục vụ thức ăn được sử dụng bất cẩn thiếu kiểm soát.
· Các tàn thuốc, than (lò nướng) còn đang cháy bị bỏ vào thùng rác có nguyên liệu dễ cháy.
· Các nguồn điện, dây điện trong khu vực bị chập, quá tải.
· Nhà bếp là nơi sử dụng nhiều loại thiết bị chế biến món ăn dùng nhiệt và ngọn lửa trần như bếp gas, lò nướng dùng điện, lò than…
· Các kho chứa gas, đường ống dẫn gas là nơi có nguy cơ cao gây ra cháy nổ trong khách sạn
· Các loại dầu mỡ dùng trong chế biến thực phẩm khi đủ nhiệt sẽ gây ra đám cháy lớn nếu không dập lửa đúng cách (chữa bằng nước). 
· Hệ thống hút khói không được vệ sinh định kỳ chứa các tồn dư dầu mỡ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy 
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	2
	
	Các biện pháp sơ tán trong đám cháy đối phó với hỏa hoạn xảy ra trong nhà hàng, khách sạn.
	2 điểm

	
	
	Sơ tán trong đám cháy
· Khi bị mắc kẹt trong tòa nhà cần phải bò sát mặt sàn để hạn chế hít phải khí độc
· Dùng khăn vải thấm nước để bịt mũi, miệng hạn chế hít phải khí độc
· Cố gắng tiếp cận điện thoại để gọi điện thông báo vị trí của mình cho đội cứu hộ
· Nếu được cố gắng tiếp cận một phòng chưa bị cháy có cửa sổ để kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài
· Trước khi mở cửa phòng phải xem xét trong phòng có đám cháy không bằng cách dùng mu bàn tay thử độ nóng của cánh cửa hoặc tay nắm cửa
· Khi vào được phòng phải cố gắng mở cửa sổ để hít thở và kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài
· Nếu không mở được cửa sổ thì dùng một vật cứng đập vào góc dưới để làm vỡ kính
· Dùng khăn vải, chăn, drap thấm nước chặn các khe cửa để ngăn chặn khói độc có thể lùa vào phòng
· Tuyệt đối không được nấp dưới gầm giường hoặc trốn trong tủ quần áo, gây khó khăn cho đội cứu hộ có thể tìm thấy nạn nhân
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	3
	
	Trách nhiệm của nhân viên khách sạn trong đảm bảo an ninh an toàn trong khách sạn?
	2.5 điểm

	
	
	Ban quản trị có trách nhiệm:
· Ban hành các nội quy, quy chế, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho khách hàng và người lao động
· Xây dựng, thiết kế khu vực phục vụ khách an toàn cho mọi đối tượng khách hàng
· Tuân thủ các luật định của cơ quan chức năng, đảm bảo an ninh trong và ngoài khách sạn
· Xây dựng không gian làm việc an toàn cho người lao động
· Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn thường xuyên các quy định về an ninh, an toàn
· Tổ chức diễn tập các tình huống có thể xảy ra như hỏa hoạn, thiên tai...
Bộ phận an ninh
· Giám sát việc ra vào của khách, nhân viên khách sạn, đảm bảo không có những kẻ lạ mặt trà trộn gây mất trật tự bên trong khách sạn
· Tuần tra các khu vực trong khách sạn thường xuyên, liên tục, đảm bảo các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn được loại trừ
· Thường xuyên theo dõi giám sát hệ thống camera an ninh để ngăn chặn kịp thời các tình huống đe dọa gây mất an ninh, an toàn
Bộ phận lễ tân, buồng phòng
· Cập nhật danh sách khách lưu trú, đăng ký tạm trú tạm vắng theo đúng quy định pháp luật
· Quan sát, theo dõi báo cáo những khách hàng hoặc những dấu hiệu khả nghi đe dọa an ninh an toàn trong khách sạn
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	Các tai nạn thường gặp khi làm việc tại khu vực lễ tân và khu vực văn phòng:
	3 điểm

	
	
	Tai nạn do té ngã
· Khu vực văn phòng nhân viên có thể vấp ngã do vướng phải vật dụng, dây điện nếu khu vực làm việc bừa bộn, không được thiết kế chuyên nghiệp hoặc không được dọn dẹp thường xuyên
· Khu vực lễ tân khách hàng, nhân viên có thể bị trượt ngã trên các mặt sàn được lát gạch, đá bị ướt (do đổ nước, quá trình vệ sinh...)
· Té ngã có thể gây các chấn thương tay, chân, cột sống, đặc biệt nghiêm trọng đối với người lớn tuổi
Tai nạn do sốc điện
· Khu vực quầy lễ tân và các khu vực văn phòng có nhiều thiết bị sử dụng điện, nhân viên có thể bị điện giật nếu thiết bị bị rò điện hoặc do lắp đặt, sử dụng không đúng cách
· Sốc điện có thể gây bỏng, gây các thương tật nghiêm trọng, thậm chí tử vong
Chấn thương do nâng vật nặng
· Người lao động có thể bị chấn thương nếu nâng vật nặng không đúng cách
·  Nâng vật nặng không đúng cách gây ra các chấn thương cột sống, cơ, xương khớp, các chấn thương này có hậu quả rất lâu dài
· Nhân viên hành lý (bell man) là những người thường xuyên phải nâng và di chuyển các vật nặng là hành lý hàng hóa của khách
Tai nạn thang máy, thang cuốn
· Hệ thống thang máy, thang cuốn trong khách sạn đôi khi gặp sự cố gây hoảng loạn cho khách
· Các sự cố thang máy bao gồm: không mở cửa thang, thang vận hành quá nhanh, kẹt chân tay hoặc vật dụng...
· Kẹt thang do cúp điện
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_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	



                                                                                                   Phạm Thị Thanh Thúy
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	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tầm quan trọng của phòng cháy chữa cháy kịp thời
	1.5 điểm

	
	
	· Hỏa hoạn luôn đem lại các thiệt hại to lớn cho bất kỳ doanh nghiệp cơ sở kinh doanh nào
· Cần phải có biện pháp ngăn chặn hiểu quả các nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra
· Luôn có kế hoạch đối phó với các tình huống hỏa hoạn không may xảy ra để hạn chế các thiệt hại về con người và tài sản
· Việc trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng để phản ứng nhanh khi xảy ra hỏa hoạn sẽ giúp khách sạn giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản đặc biệt trong khống chế các đám cháy nhỏ, mới phát sinh và sơ tán khách hàng
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	2
	
	Trình bày mối nguy đến từ người lao động gây ảnh hưởng đến an ninh an toàn trong nhà hàng, khách sạn
	2 điểm

	
	
	Mối nguy đến từ người lao động
· Nhân viên an ninh không thực hiện tốt nhiệm vụ để các đối tượng xấu trà trộn vào khách sạn, gây mất an ninh
· Người lao động không tuân thủ các quy tắc an toàn gây tai nạn cho khách hàng (Vd: không lưu ý khách sàn trơn khi lau nhà)
· Người lao động không khuyến cáo, giám sát khách khi tham gia các hoạt động bơi lội, thể thao
· Nhân viên nhà hàng làm đổ đồ ăn, thức uống nóng lên người khách hàng
· Người lao động không tuân thủ các nguyên tắc an toàn gây ảnh hưởng đến bản thân và đồng nghiệp khi thực hiện công việc
· Người lao động không tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi làm việc gây ra nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy
· Nhân viên bộ phận ẩm thực không tuân thủ các quy tắc an toàn khi tồn trữ, chế biến và phục vụ thực phẩm gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
· Mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và danh tiếng của khách sạn
	0.25x8

	3
	
	Trình bày các dạng tội phạm thường gặp trong khách sạn và phương pháp xử lý (nêu chi tiết 2 dạng tội phạm)?
	3 điểm

	
	
	 Các dạng tội phạm thường gặp trong khách sạn và phương pháp xử lý
· Trộm cắp tài sản: 
· Mại dâm
· Mua bán, sử dụng chất cấm trong khách sạn
· Các dạng tội phạm khác
Hạn chế nạn trộm cắp tài sản: 
Tại các khu vực công cộng 
· Nhân viên khách sạn lưu ý khách khi khách không có ý thức tự giữ gìn tư trang, tài sản
· Nhân viên khách sạn luôn để mắt tới những người lạ mặt, khả nghi, giả dạng khách để có ý đồ xấu
· Có hệ thống camera an ninh và nhân viên an ninh theo dõi liên tục
Tại khu vực phòng ngủ
· Đảm bảo tất cả khách đang lưu trú trong khách sạn phải được đăng ký
· Ngăn chặn kịp thời những người lạ mặt, không đăng ký vào trong các khu vực phòng ngủ
· Lắp đặt hệ thống khóa an toàn (thang máy, hành lang, buồng khách...) đảm bảo các kẻ lạ mặt khó có thể vào khu vực phòng ngủ
· Lắp hệ thống camera giám sát và có người giám sát liên tục
Đối với nhân viên khách sạn
· Tuyển chọn, sàng lọc người lao động để chọn được những nhân viên trung thực, không tham lam
· Kiểm soát việc đem tư trang tài sản ra vào khách sạn chặt chẽ
· Có chính sách kỷ luật nghiêm khắc với các lao động cố tình vi phạm
Tội phạm mại dâm
· Mại dâm là dạng tội phạm khá phổ biến ở các khu vực đông khách du lịch
· Tổ chức mua bán dâm và mô giới mại dâm là vi phạm pháp luật, nhân viên khách sạn tuyệt đối không được tham gia vào các giao dịch này
· Để ngăn chặn tội phạm mại dâm, tổ an ninh và lễ tân kiên quyết không giải quyết cho lên phòng những trường hợp khách chưa đăng ký hợp lệ.
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	4

	
	Các tai nạn thường gặp xảy ra với khách trong khách sạn? Ngăn ngừa các tai nạn xảy ra với khách trong khách sạn?
	3.5 điểm

	
	
	Khu vực phòng ngủ
· Té ngã trong nhà tắm do trơn trợt
· Phỏng nước sôi hoặc nước từ vòi tắm
· Vết thương ngoài da do mảnh thủy tinh, sành sứ vỡ
· Sốc điện do sử dụng thiết bị điện không đúng cách
· Chấn thương do bàn ghế vật dụng hư hỏng, gãy
Khu vưc công cộng (nhà hàng, hành lang, sảnh...)
· Té ngã do sàn nhà trơn trợt
· Ngã cầu thang 
· Hoảng loạn, sốc, ngất xỉu do thang máy, thang cuốn vận hành không ổn định
· Phỏng nước sôi do nhân viên sơ ý làm đổ thức ăn lên người khách
Khu vực hồ bơi, phòng tập thể dục, sân chơi thể thao
· Khách té ngã do trơn trợt
· Chấn thương (bong gân, trật khớp...) do chơi thể thao, vận động quá mức
· Khách đuối nước tại hồ bơi
Ngăn ngừa các tai nạn xảy ra trong phòng khách

· Lắp đặt các thiết bị điện an toàn (ổ điện, cầu giao chống giật) đảm bảo an toàn cho khách
· Sử dụng các loại gạch không trơn trợt trong nhà tắm hạn chế tai nạn
· Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay mới các vật dụng hư hỏng
Ngăn ngừa các tai nạn xảy ra tại khu vực công cộng

· Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy, thang cuốn đảm bảo an toàn phục vụ khách
· Khi vệ sinh, dọn dẹp, sửa chữa tại khu vực công cộng phải để biển cảnh báo trơn trợt, nguy hiểm và có người trông coi nếu cần thiết
· Nhân viên phục vụ nhà hàng cần cẩn thận và lưu ý khách khi phục vụ món ăn, đặc biệt là những món nóng
Ngăn ngừa tai nạn xảy ra tại khu vực hồ bơi, phòng thể thao
· Lắp đặt bảng nội quy đa ngôn ngữ và hình ảnh dễ hiểu
· Biển báo độ sâu của hồ rõ ràng, dễ thấy
· Dụng cụ cứu hộ được đặt nơi dễ thấy, dễ lấy
· Nhân viên cứu hộ đã được đào tạo trực trong suốt thời gian hoạt động của hồ
· Nhân viên khuyến nghị khách khởi động trước khi chơi, hoạt đông thể thao
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TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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